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1 100001 Nguyễn Tùng Phong 10 10B07 020 Văn 10; Hóa 10; Anh 10 020 Sinh 10 4.7 Y Tb TB<5

2 100002 Nguyễn Trường Giang 10 10B02 0979296054 020 Văn 10; Hóa 10 5.4 Y K

3 100003 Phan Ngọc Thuận 10 10B07 020 Văn 10; Hóa 10 5.1 Y K

4 100004 Nguyễn Hoàng Hải 10 10B03 0976650977 020 Văn 10; Anh 10 5.4 Y K

5 100005 Hồ Sỹ Trường 10 10B04 0868314505 020 Văn 10; Anh 10 021 Lý 10 4.5 Y Tb TB<5

6 100006 Đỗ Vũ Đạt Dương 10 10B12 0336173282 020 Văn 10; Anh 10 4.5 Y K TB<5

7 100007 Phạm Quang Phú 10 10B12 020 Văn 10; Anh 10 4.9 Y K TB<5

8 100008 Nguyễn Thị Minh Trang 10 10B12 0383507749 020 Văn 10; Anh 10 5.1 Y K

9 100009 Nguyễn Trí Đạt 10 10B04 0968796023 020 Văn 10; Anh 10 4.8 Y K TB<5

10 100010 Hồ Khắc Hoàng 10 10B12 0905411692 020 Văn 10; Anh 10 021 Lý 10 4.1 Y K TB<5

11 100011 Bùi Khải Triệu 10 10B12 0919844972 020 Văn 10; Anh 10 4.8 Y K TB<5

12 100012 Nguyễn Bá Ngọc Hải 10 10B01 0344126581 020 Hóa 10 5.1 Y T

13 100013 Đào Thị Thúy Vy 10 10B02 0987881862 020 Hóa 10 5.6 Y T

14 100014 Trương Công Chung 10 10B02 0395142564 020 Anh 10 5.2 Y K

15 100015 Ngô Văn Thiện 10 10B02 0349061662 020 Anh 10 6.0 Y K

16 100016 Vũ Đình Hiếu 10 10B02 0947660178 021 Văn 10 5.4 Y K

17 100017 Đào Khánh Hòa 10 10B03 0986665485 021 Văn 10 5.6 Y K

18 100018 Trịnh Duy Huy 10 10B03 0974340427 021 Văn 10 5.7 Y K

19 100019 Nguyễn Thành Trung 10 10B03 0335825814 021 Văn 10 5.5 Y K

20 100020 Phạm Ngọc Hải 10 10B05 0373996656 021 Văn 10 5.2 Y Tb

21 100021 Nguyễn Trung Hiếu 10 10B05 0982571200 021 Văn 10 5.5 Y K
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- Buổi sáng, từ 7h30 thi các môn:  Môn ngữ văn 10 và 11 (90 phút);  Môn tiếng Anh 10 và 11 (45 phút); Môn hóa học 10 và 11 (45 phút)

- Buổi chiều, từ 13h30 thi các môn: Môn toán 10 và 11 (90 phút); Môn vật lý 10 và 11 (45 phút); Môn sinh 10 và lịch sử 11 (45 phút); Môn thể dục, 

môn Quốc phòng 10 và 11 (45 phút). Lưu ý : Môn thi lại GDQP và Thể dục, các em tập trung ở nhà đa đức năng, nội dung thi: thực hành vận động.
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22 100022 Y Nam Ksơr 10 10B05 0982055617 021 Văn 10 4.7 Y K TB<5

23 100023 Nguyễn Tiến Nguyên 10 10B05 021 Văn 10 021 Lý 10 5.0 Y K

24 100024 Lê Danh Ý 10 10B05 0984106923 021 Văn 10 5.3 Y K

25 100025 Long Văn Chiến 10 10B06 0398055417 021 Văn 10 5.7 Y T

26 100026 Nguyễn Anh Quân 10 10B06 0396957287 021 Văn 10 3.4 CĐ 5.3 Y Tb

27 100027 Phạm Công Hùng 10 10B07 0913433698 021 Văn 10 5.8 Y K

28 100028 Nguyễn Duy Mạnh 10 10B07 021 Văn 10 5.5 Y Tb

29 100029 Đào Xuân Hùng 10 10B07 0385581620 021 Văn 10 5.2 Y K

30 100030 La Hoàng Hiệp 10 10B12 0944823167 021 Văn 10 5.7 Y K

31 100031 Lê Thị Khánh Ly 10 10B12 0965210758 021 Văn 10 5.2 Y K

32 100032 Đoàn Văn Nam 10 10B12 021 Văn 10 5.2 Y K

33 100033 Nguyễn Thị Kim Ngân 10 10B12 0393684870 021 Văn 10 5.2 Y K

34 100034 Trần Hữu Nghĩa 10 10B12 0914605576 021 Văn 10 5.6 Y K

35 100035 H Sa La Mlô 10 10B12 0358645543 021 Văn 10 4.8 Y K TB<5

36 100036 Phan Gia Vũ 10 10B05 021 Văn 10 5.8 Y K

37 100037 Lê Thị Quỳnh Anh 10 10B12 021 Văn 10 5.2 Y K

38 100038 Mai Viết Anh 10 10B03 021 Anh 10 5.3 Y K

39 100039 Trần Quang Huy 10 10B03 0358534223 021 Anh 10 5.6 Y Tb

40 100040 Nông Đức Thắng 10 10B03 0354893600 021 Anh 10 020 Toán 10 5.4 Y K

41 100041 Hồ Văn Đạt 10 10B09 021 Anh 10 5.4 Y K

42 100042 Lều Hữu Đạt 10 10B12 022 Anh 10 5.6 Y K

43 100043 Phạm Văn Hiệp 10 10B14 0379783319 022 Anh 10 020 Toán 10 5.0 Y K

44 100044 Bùi Thanh Phong 10 10B14 0385325360 022 Anh 10 5.8 Y T

45 100045 Nguyễn Đình Phương 10 10B14 0372516189 022 Anh 10 5.5 Y K

46 100046 Nguyễn Huy Quý 10 10B14 022 Anh 10 5.7 Y K

47 100047 Trần Cao Tài 10 10B14 022 Anh 10 020 Toán 10 4.5 Y Tb TB<5

48 100048 Trịnh Văn Sang 10 10B07 0389108614 020 Toán 10; Sinh 10 5.2 Y K
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49 100049 H Luyên Niê 10 10B01 020 Toán 10 5.6 Y T

50 100050 H Mi Ka Mlô 10 10B01 0387957834 020 Toán 10 5.7 Y T

51 100051 H Nhoen Krông 10 10B01 0383325260 020 Toán 10 5.7 Y T

52 100052 H Ni Ka Mlô 10 10B01 0387957834 020 Toán 10 5.8 Y T

53 100053 Nguyễn Văn Trường 10 10B02 020 Toán 10 5.1 Y K

54 100054 Vi Lê Hóa 10 10B03 0975449081 020 Toán 10 5.4 Y Tb

55 100055 Trần Văn Kiệt 10 10B03 0355786947 020 Toán 10 5.6 Y K

56 100056 Phạm Quang Huy 10 10B06 0985069776 020 Toán 10 5.7 Y T

57 100057 Nguyễn Chí Thành 10 10B07 0905122369 020 Toán 10 5.6 Y K

58 100058 H' Ăi Niê 10 10B12 0347313081 020 Toán 10 5.2 Y K

59 100059 Nguyễn Thị Thu Hiền 10 10B12 0364773626 020 Toán 10 5.9 Y K

60 100060 Nguyễn Thị Huyền Trang 10 10B12 0988755976 020 Toán 10 5.4 Y K

61 100061 Phạm Thị Ngọc 10 10B13 0345606348 020 Toán 10 5.8 Y K

62 100062 Ngô Thị Tiểu Quyên 10 10B13 0946761719 020 Toán 10 5.4 Y K

63 100063 Bùi Thị Mỹ Chi 10 10B14 0987152025 020 Toán 10 5.0 Y K

64 100064 Y Din Niê 10 10B14 0335460710 020 Toán 10 5.6 Y K

65 100065 Vũ Thị Linh 10 10B14 0358858164 020 Toán 10 5.7 Y K

66 100066 Lê Duy Thanh 10 10B14 0978053773 020 Toán 10 5.2 Y K

67 100067 Vũ Thị Thu Phương 10 10B05 0974996052 021 Lý 10 6.0 Y K

68 100068 Lê Quang Dương 10 10B07 0985306020 CĐ 5.4 Y Tb

69 110001 Y Sa Drak Niê 11 11A07 0354622604 020 Văn 11; Anh 11 4.9 Y K TB<5

70 110002 Y Du Niê 11 11A12 0943194346 020 Văn 11; Anh 11 5.1 Y Tb

71 110003 Quảng Dương Sách 11 11A04 0905716204 020 Văn 11 5.7 Y T

72 110004 Y Rô Ma Byă 11 11A06 0383326397 020 Văn 11 5.5 Y K

73 110005 Phan Tuấn Hải 11 11A07 020 Văn 11 5.2 Y K

74 110006 Y Ma Tha Mlô 11 11A07 0388529841 020 Văn 11 5.3 Y Tb

75 110007 Phạm Ngọc Tú 11 11A07 020 Văn 11 5.2 Y Tb
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76 110008 Trần Văn Thắng 11 11A12 0773404929 020 Văn 11 5.7 Y K

77 110009 Hồ Đức Thắng 11 11A03 0706236751 020 Hóa 11; Anh 11 021 Toán 11 5.4 Y Tb

78 110010 Trần Bá Tuấn 11 11A09 0976430306 020 Hóa 11; Anh 11 021 Toán 11 4.7 Y K TB<5

79 110011 Lê Văn Nghĩa 11 11A12 0937519127 020 Hóa 11; Anh 11 5.2 Y Tb

80 110012 Đặng Đức Minh 11 11A07 0389463043 020 Hóa 11 5.3 Y K

81 110013 Dư Thế Dinh 11 11A03 0976963768 022 Anh 11 021 Toán 11 5.0 Y K

82 110014 Hồ Văn Chương 11 11A04 022 Anh 11 5.7 Y T

83 110015 Lý Nam Tùng 11 11A04 0387698347 022 Anh 11 6.0 Y T

84 110016 Nguyễn Văn Hùng 11 11A05 0824947678 022 Anh 11 5.4 Y K

85 110017 Bùi Thị Kim Chi 11 11A06 0965057178 022 Anh 11 6.0 Y K

86 110018 Phan Thanh Huy 11 11A06 0988525714 022 Anh 11 5.9 Y K

87 110019 Nông Đình Mạnh 11 11A06 0975289371 022 Anh 11 021 Toán 11 5.1 Y Tb

88 110020 H Nga Byă 11 11A07 0398481891 022 Anh 11 5.8 Y K

89 110021 Nguyễn Chí Thanh 11 11A07 0975832276 022 Anh 11 5.5 Y K

90 110022 Nông Ngọc Hiển 11 11A08 0397625726 022 Anh 11 021 Toán 11 5.5 Y K

91 110023 Nguyễn Tấn Dũng 11 11A09 0365674595 022 Anh 11 6.2 Y K

92 110024 Nông Văn Huy 11 11A11 0336988521 022 Anh 11 021 Toán 11; Lý 11; Sử 11 2.3 CĐ 4.3 Y Tb TB<5

93 110025 Nguyễn Ngọc Khang 11 11A11 0978862504 022 Anh 11 5.9 Y K

94 110026 Hồ Văn Dũng 11 11A12 022 Anh 11 5.2 Y Tb

95 110027 Nguyễn Vũ Bảo 11 11A14 0974808720 022 Anh 11 021 Toán 11 5.6 Y T

96 110028 H' Duyn Mlô 11 11A14 0357202061 022 Anh 11 5.8 Y T

97 110029 Hoàng Minh 11 11A14 0946263076 022 Anh 11 5.7 Y T

98 110030 Nguyễn Thị Nguyên 11 11A14 0989046703 022 Anh 11 6.5 Y T

99 110031 Nhữ Đình Tú 11 11A14 022 Anh 11 021 Toán 11 5.3 Y T

100 110032 H' Yôm Niê 11 11A14 0393334786 022 Anh 11 6.1 Y T

101 110033 Nguyễn Thị Thu Huyền 11 11A08 0358637579 021 Toán 11 5.5 Y K

102 110034 Phạm Huyền Trang 11 11A08 0931635329 021 Toán 11 5.3 Y K
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103 110035 Phùng Minh Hiếu 11 11A14 0946721231 021 Toán 11 6.0 Y T

104 110036 Vũ Văn Mẫn 11 11A14 0915178974 021 Toán 11 6.0 Y T

105 110037 Lê Thanh Tùng 11 11A14 0398335394 021 Toán 11 6.0 Y T

Ea Kar, ngày 01 tháng 8 năm 2019

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Khanh Nguyễn Tiến Dũng


